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NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội  

gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Nguyễn Vinh Quang; 

Các thành viên Hội đồng giám đốc thẩm: Ông Nguyễn Văn Cường; 

 Bà Bùi Thị Minh. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Quỳnh Trang - Thẩm tra viên. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên 

tòa: Ông Vũ Văn Biểu - Kiểm sát viên. 

Ngày 01 tháng 02 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội 

mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với:  

Bùi Văn H, sinh năm 1995; cư trú tại: xóm 1, xã V, huyện N, tỉnh Ninh 

Bình; trình độ văn hóa: Lớp 12/12; nghề nghiệp: Làm ruộng; con ông Bùi Văn 

H1 và bà Vũ Thị P; tiền án: Không; tiền sự:  Ngày 03-02- 2015,ị Công an xã V, 

huyện N, tỉnh Ninh Bình xử phạt hành chính 1.500.000 đồng về hành vi đánh 

bạc. 

Người bị hại: anh Quách Anh V sinh năm 1991; trú tại: thôn Q, xã V, 

huyện N, tỉnh Ninh Bình. 

(Trong vụ án còn có Quách Văn Tr và Tạ Trí Th bị kết án về tội “Cố ý gây 

thương tích”).  

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Khoảng 22 giờ ngày 23-8-2015 đang đi chơi cùng anh Quách Anh V thì Bùi 

Anh T nhận được điện thoại của Quách Văn Tr rủ đến quán Internet để chơi 

game. Trong khi T nghe điện thoại, Tr nghe thấy anh V nói xen vào “nói chuyện 

với ai đấy, nói nhanh lên để đi chơi một lúc rồi về không muộn rồi” nên bực tức 
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cho rằng anh V thiếu lịch sự, không tôn trọng mình vì vậy Tr nảy sinh ý định sẽ  

đánh anh V. Sau đó, Tr gọi điện rủ Bùi Văn H, còn Hiệp rủ  thêm Tạ Trí Th và 

Nguyễn Văn T cùng đi tìm đánh anh V. Trước khi đi, Hiệp xuống bếp nhà chị 

Lý Thị Vang lấy một con dao phay cán gỗ (dài 40cm, rộng 4cm) đưa cho T cầm. 

Hiệp lái xe mô tô chở Thức và T đến chỗ Tr rồi cùng nhau đi tìm anh V để đánh. 

Khi đến quán bia Lập Phong thuộc thị trấn N, huyện N, tỉnh Ninh Bình thì phát 

hiện anh V đang ngồi uống bia cùng Bùi Anh T. Hiệp, Tr và Thức đi vào quán 

gần chỗ anh V đang ngồi, Tr tát hai cái vào mặt anh V, lúc này T đang ngồi 

ngoài xe đi vào dùng dao phay chém hai nhát vào tay trái anh V. Hậu quả anh V 

bị vết thương tay trái, đứt gân gấp ngoài ngón I, gấp nông ngón II, III thần kinh 

giữa. Tại Bản kết luận giám định về thương tích số 058/TTPY/2005 ngày 05-11-

2015 của Trung tâm pháp y- Sở y tế tỉnh Ninh Bình kết luận: Quách Anh V có 

tỷ lệ tổn thương cơ thể là 15%. Nguyễn Văn T hiện bỏ trốn nên Cơ quan cảnh 

sát điều tra Công an huyện N đã quyết định truy nã và tạm đình chỉ điều tra. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 35/2016/HSST ngày 10-6-2016, Tòa án nhân 

dân huyện N, tỉnh Ninh Bình áp dụng khoản 2 Điều 104; các điểm b, p khoản 1; 

khoản 2 Điều 46; Điều 60 Bộ luật hình sự, xử phạt: Quách Văn Tr 30 tháng tù 

nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng; Bùi Văn H 27 tháng tù 

nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 54 tháng; Tạ Trí Th 24 tháng tù 

nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 48 tháng, đều về tội “Cố ý gây 

thương tích”. 

Tại Quyết định số 03/QĐ-VC1-V1 ngày 17-02-2017, Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội kháng nghị Bản án hình sự sơ thẩm số 

35/2016/HSST ngày 10-6-2016 của Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình; 

đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử theo thủ 

tục giám đốc thẩm, hủy phần hình phạt đối với bị cáo Bùi Văn H để xét xử sơ 

thẩm lại, không cho bị cáo hưởng án treo. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Hà Nội giữ nguyên kháng nghị nêu trên. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Bùi Văn H, Quách Văn Tr, Tạ Trí Th và Nguyễn Văn T bàn bạc đi đánh 

anh Quách Anh V, T là người đã trực tiếp dùng dao của Hiệp đã chuẩn bị sẵn 

chém hai nhát vào tay anh V gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 15%. 

Tòa án cấp sơ thẩm quy kết Bùi Văn H, Quách Văn Tr, Tạ Trí Th và Nguyễn 

Văn T đều phạm tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 2 Điều 104 Bộ 
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luật hình sự là có căn cứ. 

Trong vụ án này, Bùi Văn H tham gia đồng phạm với vai trò tích cực, thể 

hiện: Khi được Tr rủ đi đánh anh V, Hiệp đã không căn ngăn mà đồng tình với 

Tr, sau đó còn rủ thêm Tạ Trí Th và Nguyễn Văn T cùng tham gia; Hiệp là 

người chuẩn bị công cụ, trực tiếp lấy dao đưa cho T và là người điều khiển xe 

máy chở Tr, T và Thức tìm đánh anh V, sau đó T sử dụng dao của Hiệp chém 

anh V  với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 15%.  

Tính đến ngày 23-8-2015, tiền sự bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi 

đánh bạc ngày 03-02-2015 của Bùi Văn H chưa được xóa, vì vậy việc Tòa án 

nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình áp dụng Điều 60 Bộ luật hình sự cho Bùi Văn 

H hưởng án treo là không đúng, vi phạm điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 

01/2013/HĐTP ngày 06-11-2013 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối 

cao hướng dẫn áp dụng Điều 60 Bộ luật hình sự về án treo. 

Vì các lẽ trên, 

Căn cứ Điều 382 và Điều 391 Bộ luật tố tụng hình sự, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 35/2016/HSST ngày 10-6-2016 của Tòa 

án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình về trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Bùi 

Văn H để xét xử sơ thẩm lại. 

 2. Chuyển hồ sơ vụ án cho Toà án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình để 

xét xử sơ thẩm lại theo thủ tục chung./. 

Nơi nhận: 

- VKSNDCC tại Hà Nội; 

- TAND tỉnh Ninh Bình; 

- TAND huyện N, tỉnh Ninh Bình; 

- VKSND huyện N, tỉnh Ninh Bình; 

- Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh 

Ninh Bình; 

- Công an huyện N , tỉnh Ninh Bình; 

- Chi cục THA dân sự huyện N, tỉnh 

Ninh Bình; 

- Bị cáo (theo địa chỉ); 

- Lưu: PHC-TP, PGĐKTI (2b), HSVA. 

 

TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 
THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

Nguyễn Vinh Quang 

 


